	BỘ TƯ PHÁP
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	Số: 400/QĐ-BTP
	                   Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư   

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; 

Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-BTP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tiếp tục ủy quyền giải quyết công việc trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; 
Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao phụ trách Cục Bổ trợ tư pháp;
Căn cứ Công văn số 489/CV-ĐLS ngày 14 tháng 10 năm 2019, số 593/CV-BCN ngày 29 tháng 11 năm 2019, số 603/CV-BCN ngày 06 tháng 12 năm 2019, Công văn số 649/CV-BCN ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; Công văn số 77/ĐLS-BCN ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 111/CV-ĐLS ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ; Công văn số 09/2019/CV-ĐLS ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông; Công văn số 1072/STP-HC&BTTP ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang; Công văn số 261/ĐLS-VPĐ ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng; Công văn số 04/ĐLS ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam; Công văn số 06/ĐN-ĐLS ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư của 14 ông/bà theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư (có danh sách kèm theo).
Chứng chỉ hành nghề luật sư của 14 ông/bà nêu trên không còn giá trị kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Các ông/bà có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 có trách nhiệm nộp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư cho Đoàn luật sư nơi mình đã là thành viên theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP.

Đoàn luật sư nơi các ông/bà bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư đã là thành viên có trách nhiệm tiêu hủy Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Giám đốc Sở Tư pháp, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi các ông/bà bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư đã là thành viên và các ông/bà có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.       

	Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Công an;

- Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an các tỉnh, thành phố có tên trong danh sách kèm theo  ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục BTTP.
	TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

PHÓ CỤC TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thị Mai 
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DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 400/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 02 tháng 3 năm 2020)

	TT
	TỈNH,

THÀNH PHỐ
	HỌ TÊN
	NAM
	NỮ
	NĂM SINH
	SỐ CCHNLS
	NGÀY CẤP
	LÝ DO THU HỒI

	1. 
	Hà Nội
	Hoàng Thu Hương
	
	x
	1986
	10774
	17/7/2014
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	2. 
	Hà Nội
	Vũ Thị Thoa
	
	x
	1991
	13606
	27/10/2016
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	3. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Hải
	
	x
	1978
	12781
	29/04/2016
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	4. 
	Hà Nội
	Vũ Thị Thanh Hà
	
	x
	1978
	4887
	14/10/2016
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	5. 
	Hà Nội
	Phan Thị Thuý Lan
	
	x
	1960
	11889
	15/9/2015
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	6. 
	Quảng Ninh
	Vũ Ngọc Châm
	x
	
	1956
	14159
	12/6/2017
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	7. 
	Quảng Ninh
	Phạm Ngọc Toàn
	x
	
	1959
	1913
	26/05/2003
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	8. 
	Cần Thơ
	Phan Hữu Nhiệm
	x
	
	1982
	12252
	09/11/2015
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	9. 
	Đắk Nông
	Nguyễn Thị Hồng Phước
	
	x
	1985
	14430
	20/7/2017
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	10. 
	Tiền Giang
	Dương Thị Thu Thuỷ
	
	x
	1977
	14541
	25/9/2017
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	11. 
	Lâm Đồng
	Trần Thanh Trúc
	x
	
	1954
	11443
	03/3/2015
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	12. 
	Hà Nam
	Nguyễn Thị Phương Nga
	
	x
	1985
	7520
	18/03/2011
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	13. 
	Hà Nam
	Nguyễn Văn Hoà
	x
	
	1975
	0148
	11/04/2002
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

	14. 
	Bến Tre
	Khấu Thị Thu Trang
	
	x
	1959
	11354
	17/11/2014
	Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư
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